
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH 

KIÊN GIANG 

(Đề thi có 04 trang) 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II  

NĂM HỌC 2024 - 2025  

Môn thi: LỊCH SỬ 12  

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 

Họ tên:…………………………………………. Số báo danh: ……………….  Mã đề: 0501 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ 

chọn một phương án.  

Câu 1: Năm 1911, Nguyễn Tất Thành có hoạt động nào sau đây?  

 A. Về nước lãnh đạo cách mạng.  B. Triệu tập Đại hội Quốc dân.  

 C. Ra đi tìm đường cứu nước.  D. Thành lập khu giải phóng Việt Bắc.  

Câu 2: Những năm 1921 - 1925, Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập tổ chức mang tính quốc tế là  

 A. Mặt trận Việt Minh.   B. Hội Liên hiệp thuộc địa.  

 C. Đảng Cộng sản Đông Dương.  D. Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Câu 3: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh có đóng góp nào sau đây trong công tác chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám 

năm 1945?  

 A. Xây dựng lực lượng chính trị.  B. Lập Nha Bình dân học vụ.  

 C. Tổ chức cuộc Tổng tuyển cử.  D. Mở rộng vùng giải phóng.  

Câu 4: Nội dung phản ánh đúng vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 

1930) là  

 A. Mở lớp đào tạo, huấn luyện cán bộ cách mạng. 

 B. Tìm kiếm được sự giúp đỡ quốc tế cho cách mạng Việt Nam. 

 C. Soạn thảo Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng. 

 D. Thúc đẩy khuynh hướng cách mạng vô sản phát triển mạnh.  

Câu 5: Hồ Chí Minh có vai trò nào sau đây đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1945 - 1954? 

 A. Tìm ra được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.  

 B. Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.  

 C. Chỉ đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam.  

 D. Tham gia họp bàn và chỉ đạo các chiến dịch quan trọng.  

Câu 6: Năm 1976, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa VI) đã quyết định đổi tên Thành phố 

Sài Gòn – Gia Định là thành phố  

 A. Nha Trang.  B. Cần Thơ.  C. Hồ Chí Minh.  D. Đà Nẵng.  

Câu 7: Trong giai đoạn 1919 - 1930, Nguyễn Ái Quốc không có hoạt động nào sau đây?  

 A. Chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.   

 B. Dự Đại hội Quốc tế Cộng sản.  

 C. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.  

 D. Lãnh đạo nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Mỹ.  

Câu 8: Một trong những hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay) là  

 A. Đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ. 

 B. Tích cực đàm phán và đi đến kí kết Hiệp định Pa-ri.  

 C. Việt Nam và Liên Xô kí Hiệp ước hữu nghị và hợp tác.  

 D. Tích cực, chủ động hội nhập khu vực và thế giới.  

Câu 9: Năm 1919, hoạt động cách mạng nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc nhằm mục đích đòi quyền lợi cho dân tộc 

Việt Nam?  

 A. Triệu tập Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.  

 B. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng.  

 C. Gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị.  

 D. Tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.  



Câu 10: Năm 1973, Mỹ và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt 

Nam thông qua văn kiện nào sau đây?  

 A. Công ước Liên hợp quốc.  B. Hòa ước Oa-sinh-tơn.  

 C. Hiệp định Pa-ri.   D. Tuyên bố Cua-la-Lăm-pơ.  

Câu 11: Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam vì  

 A. Người đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, tự do và tiến bộ xã hội trên thế giới.  

 B. Người đã dành cả cuộc đời phấn đấu, hi sinh vì lợi ích của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.  

 C. Hồ Chủ tịch có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng cho toàn thế giới.  

 D. Những tư tưởng của Người là hiện thân khát vọng của tất cả các dân tộc, các quốc gia trên thế giới.  

Câu 12: Những năm 1905 - 1908, hoạt động ngoại giao của Phan Bội Châu gắn liền với phong trào nào sau đây?  

 A. Xóa mù chữ.  B. Đông du.  C. Chống thuế.  D. Đồng khởi.  

Câu 13: Tháng 5 - 1941, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 Nguyễn Ái 

Quốc đề ra chủ trương nào sau đây?  

 A. Thành lập mặt trận Việt Minh.  B. Diệt giặc đói, diệt giặc dốt.  

 C. Thành lập đội du kích Ba Tơ.  D. Lập khu giải phóng Việt Bắc.  

Câu 14: Hoạt động cách mạng nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị về tổ chức cho việc thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam?  

 A. Viết bài cho Tạp chí Cộng sản, Thư tín Quốc tế. 

 B. Ra báo Người cùng khổ và viết bài trên báo Nhân đạo.  

 C. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.   

 D. Soạn thảo và đọc Tuyên ngôn Độc lập.  

Câu 15: Từ năm 1986 đến nay, về hoạt động ngoại giao Việt Nam đạt được một trong những kết quả là  

 A. tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao.  B. kí kết các Hiệp định hòa bình với Pháp.  

 C. gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.  D. trở thành thành viên của Liên hợp quốc.  

Câu 16: Những năm 1941 - 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương có hoạt động đối ngoại nào sau đây?  

 A. Ủng hộ Liên Xô chống phát xít.  B. Giúp đỡ Cam-pu-chia chống quân Pôn Pốt.  

 C. Bình thường hóa quan hệ với Mỹ.  D. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Pháp.  

Câu 17: Ngày 06 - 3 - 1946, văn kiện nào sau đây được kí kết giữa Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với 

đại diện Chính phủ Pháp?  

 A. Hiệp ước Ba-li.   B. Định ước Hen-xin-xki.   

 C. Nghị định thư Ki-ô-tô.   D. Hiệp định Sơ bộ.  

Câu 18: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) Việt Nam có hoạt động ngoại giao nào sau đây?  

 A. Thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước tư bản chủ nghĩa.  

 B. Phát triển quan hệ đối ngoại với các quốc gia và tổ chức quốc tế.  

 C. Tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa ba nước Đông Dương.  

 D. Gia nhập và đóng góp tích cực vào hoạt động của Liên hợp quốc.  

Câu 19: Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh là  

 A. điều kiện khách quan.   B. hoàn cảnh quê hương.   

 C. sự giúp đỡ của bạn bè.   D. xu thế toàn cầu hóa.  

Câu 20: Năm 1950, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc gia nào sau đây?  

 A. Trung Quốc.  B. Tây Ban Nha.  C. Nhật Bản.  D. Thụy Sĩ.  

Câu 21: Năm 1995, Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ với quốc gia nào sau đây?  

 A. Ấn Độ.  B. Liên Xô.  C. Mỹ.  D. Pháp.  

Câu 22: Nội dung nào sau đây là hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời kì từ năm 1975 đến năm 1985? 

 A. Gia nhập tổ chức Thương mại thế giới.  B. Tham gia vào tổ chức ASEAN.  

 C. Đẩy mạnh hợp tác với Liên Xô.  D. Bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc.  



Câu 23: Hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương (1930 – 1940) nhằm mục đích nào sau đây?  

 A. Thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước Liên minh châu Âu.  

 B. Củng cố quan hệ hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược. 

 C. Đấu tranh chống chính sách bao vây, cấm vận từ bên ngoài.  

 D. Phục vụ cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam.  

Câu 24: Ngày 02-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) Hồ Chí Minh đã  

 A. thực hiện sách lược "hòa để tiến".  B. ra Chỉ thị "Toàn dân kháng chiến".  

 C. thành lập Trung ương cục miền Nam.  D. đọc Tuyên ngôn Độc lập.  

 

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.  

Câu 1: Cho đoạn tư liệu sau đây:  

"Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam chính thức được ký kết ngày 27-1-1973 tại Pari 

(Pháp) mở ra bước ngoặt mới trong lịch sử cuộc không chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam: tạo thời cơ 

mới cho cách mạng Việt Nam tiếp tục tiến lên giành những thắng lợi mới, mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 

1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tình chất mở đường của Hiệp định Pa-ri được thể hiện 

rõ nét, sinh động kể từ thời điểm có hiệu lực thi hành cho đến ngày toàn thắng 30-4-1975".  

(TS Nguyễn Thị Mai - Tô Thị Hạnh Nhân, Hiệp định Pa-ri mở đường thống nhất đất nước và bài học cho 

hoạt động ngoại giao của Việt Nam hiện nay, Tạp chí Cộng sản, ngày 06-01-2024).  

a) Thắng lợi của Hiệp định Pa-ri cho thấy Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào", 

tạo thời cơ mới cho cách mạng Việt Nam.  

b) Đoạn tư liệu đề cập đến hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 

1975).  

c) Hiệp định Pa-ri là thành tựu tiêu biểu trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam, đánh bại âm mưu "phân tuyến" của 

đối phương.  

d) Hiệp định Pa-ri là biểu hiện của việc giải quyết các xung đột quốc tế bằng con đường hòa bình, tác động sâu sắc 

đến bước đường tiến lên của nhiều dân tộc.  

Câu 2: Cho những thông tin trong bảng sau đây:  

Thời gian Sự kiện 

1917-1920 Nguyễn Ái Quốc tham gia hoạt động trong Đảng Xã hội Pháp. 

Tháng 7/1920 Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề 

thuộc địa của Lê-nin. 

Tháng 12/1920 Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập 

Đảng Cộng sản Pháp. 

Tháng 6/1923 Nguyễn Ái Quốc từ Pháp đến Liên Xô, tích cực tham gia các hội nghị, đại hội của Quốc tế 

Cộng sản. 

Tháng 7/1925 Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.  

a) Bảng thông tin trên để cập đến hoạt động đối ngoại của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 20 của thế kỉ XX.  

b) Nguyễn Ái Quốc đã đứng trên lập trường dân chủ tư sản khi tham gia hoạt động trong Đảng Xã hội Pháp.  

c) Trong 20 năm đầu thế kỉ XX hoạt động đối ngoại của Nguyễn Ái Quốc thể hiện tinh thần yêu nước, góp phần xác 

lập khuynh hướng cách mạng mới ở Việt Nam.  

d) Những hoạt động đối ngoại Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Nguyễn Ái Quốc đều hướng đến mục tiêu cuối 

cùng là giành độc lập cho dân tộc Việt Nam.  

Câu 3: Cho đoạn tư liệu sau đây:  

"Ngày 2-1-1950, Chủ tịch Hồ Chí Mình đi Trung Quốc, ngày 14-1-1950 Chủ tịch Hồ Chí Mình tuyên bố sẵn sàng 

thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới và khẳng định "Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 4 hòa là 



chính phủ hợp pháp duy nhất của toàn thể nhân dân Việt Nam. Căn cứ trên quyền lợi chung, Chính phủ Việt Nam dân 

chủ cộng hòa sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với chính phủ nước nào tôn trọng quyền bình đẳng, chủ quyền lãnh thổ 

và chủ quyền quốc gia của nước Việt Nam để cùng nhau bảo vệ hòa bình và xây đắp nền dân chủ thế giới."  

(Phạm Đức Thuận: Giáo trình Lịch sử ngoại giao Việt Nam, NXB Đại học Cần Thơ, 2018, tr. 117)  

a) Từ năm 1950, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được nhiều nước công nhận và đặt quan hệ ngoại giao.  

b) Tư liệu đề cập đến chính sách và quan điểm ngoại giao của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.  

c) Quan điểm của ngoại giao Việt Nam là hòa bình, tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của các quốc gia.  

d) Ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đều đóng vai trò quyết định đưa đến thắng lợi cuối cùng.  

Câu 4: Cho đoạn tư liệu sau đây:  

“Nền ngoại giao Việt Nam hiện đại mang hồn dân tộc, rất kiên định về nguyên tắc, nhưng ứng xử tinh tế và linh hoạt: 

phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các mặt trận quân sự, chính trị và các ngành khác, kết hợp thế và lực góp phần xoay 

chuyển tình thế từ yếu thành mạnh, gắn lợi ích dân tộc với lợi ích giai cấp, dân tộc với quốc tế, dân tộc với thời đại, 

kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thành sức mạnh tổng hợp.  

(Nguyễn Đình Bin, Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, NXB Chính trị Quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.18).  

a) Đoạn tư liệu đề cập đến đặc điểm điển hình của ngoại giao Việt Nam hiện đại với nguyên tắc nhất quán là bảo vệ 

lợi ích quốc gia, dân tộc.  

b) Đối ngoại độc lập với quân sự là đường lối ngoại giao của cha ông được kế thừa và phát huy trong nền ngoại giao 

hiện đại Việt Nam.  

c) Đường lối ngoại giao "cây tre Việt Nam” thể hiện qua sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, ứng xử tinh tế và linh hoạt 

dựa trên cơ sở nền tảng lợi ích giai cấp và lực lượng lãnh đạo.  

d) Hiện nay, Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế, gắn lợi ích dân tộc với lợi ích giai cấp, dân tộc với quốc tế, dân tộc 

với thời đại góp phần xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc gia. 

  



PHẦN I:  

1.C 2.B 3.A 4.C 5.D 6.C 

7.D 8.D 9.C 10.C 11.B 12.B 

13.A 14.C 15.C 16.A 17.D 18.C 

19.B 20.A 21.C 22.C 23.D 24.D 

 

PHẦN II:  

 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án SĐSĐ ĐSĐĐ ĐSĐS ĐSSĐ 

 




